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BÁO CÁO
Kết quả rà soát danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp

 qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Thanh Xá

Căn cứ công văn số 472/UBND-VP, ngày 04/7/2023 của UBND huyện 
Thanh Hà về đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ. UBND xã Thanh Xá báo cáo kết quả rà soát 
danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn xã như sau: 

UBND xã đã tiến hành rà soát 135/135 thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp xã. Kết quả có 27 TTHC thuộc 12 lĩnh vực đủ điều kiện 
cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích (tiếp nhận và trả kết quả giải quyết theo 
địa chỉ). Cụ thể:

STT Mã thủ tục hành chính Đơn vị, lĩnh vực, tên TTHC

Cung cấp 
qua dịch vụ 
bưu chính 
công ích

DANH MỤC TTHC CẤP XÃ:  27 thủ tục; 12 lĩnh vực 27 27

I Lĩnh vực Chứng thực: 02 thủ tục 2 2

1 2.000908.000.00.00.H23 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc x x

2 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy 
tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x x

II Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 thủ tục 1 1

1 2.002165.000.00.00.H23
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ 
quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 
gây thiệt hại  (cấp xã)

x x

III Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 03 thủ tục 3 3
1 1.001653.000.00.00.H23 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật x x

2 2.000355.000.00.00.H23
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 
dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

x x

3 1.001699.000.00.00.H23
Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật 
và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

x x



IV Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội: 01 thủ tục 1 1

1 1.000132.000.00.00.H23
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình

x x

V Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ: 07 thủ tục 7 7
1 2.000509.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng x x
2 1.001028.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng x x

3 1.001078.000.00.00.H23
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 
một xã

x x

4 1.001085.000.00.00.H23
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 
bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 
giáo ởmột xã

x x

5 1.001098.000.00.00.H23
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung trong địa bàn một xã

x x

6 1.001109.000.00.00.H23
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung đến địa bàn xã khác

x x

7 1.001156.000.00.00.H23
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung

x x

VI Lĩnh vực Văn hoá: 02 thủ tục 2 2

1 1.000954.000.00.00.H23
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng 
năm

x x

2 1.001120.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa x x
VII Lĩnh vực Đất đai: 01 thủ tục 1 1

1 1.003554.000.00.00.H23 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai x x
VIII Thi đua khen thưởng: 05 thủ tục 5 5

1 1.000775.000.00.00.H23
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

x x

2 2.000346.000.00.00.H23
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

x x

3 2.000337.000.00.00.H23
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích đột xuất

x x

4 1.000748.000.00.00.H23
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã cho gia đình

x x

5 2.000305.000.00.00.H23 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến x x
IX Giải quyết khiếu nại: 01 thủ tục 1 1
1 2.002409.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã x x



X Giải quyết tố cáo: 01 thủ tục 1 1
1 2.002396.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã x x

XI Xử lý đơn: 01 thủ tục 1 1
1 2.002501.000.00.00.H23 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã x x

XII Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng: 02 thủ tục 2 2
1 2.002402.000.00.00.H23 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình x x
2 2.002403.000.00.00.H23 Thủ tục thực hiện việc giải trình x x

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát danh mục các thủ tục hành 
chính đủ điều kiện cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích. UBND xã Thanh Xá 
báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:     
- UBND huyện;                                                                
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND xã
- Các chuyên môn liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT.  CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường
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